
Cộng 

diện tích 

(m2)

Đất trồng 

rừng sản 

xuất 

(RSX)

Đất trồng 

lúa nước 

còn lại 

(LUK)

Đất trồng 

cây lâu 

năm  

(CLN)

Cộng 

diện tích 

(m2)

Đất giao 

thông 

(DGT)

Đất văn 

hóa 

(DVH)

Đất 

sông, 

ngòi, 

kênh, 

rạch, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

***   10.770,2   10.713,7    10.713,7             -               -           56,5           7,9        48,6            -   

I     1.079,8     1.079,8      1.079,8             -               -               -               -              -              -   

1
Hoàng Văn Oanh    

Bế Thị Hường
thôn Phù Hương 1.079,8   1.079,8   1.079,8    -         -         -         -         -        

9 3 3 538,1      538,1      538,1       

4 3 3 541,7      541,7      541,7       

II     9.690,4     9.633,9      9.633,9             -               -           56,5           7,9        48,6            -   

1 UBND XÃ BẠCH XA 9.690,4   9.633,9   9.633,9    -         -         56,5       7,9         48,6      -        

1 48,6        48,6       48,6      

2 5.636,1   5.636,1   5.636,1    -         

6 2.332,7   2.332,7   2.332,7    

7 1.665,1   1.665,1   1.665,1    -         

10 7,9          7,9         7,9         

Địa chỉ thửa đất

(Kèm theo Quyết định số: 252/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

TỔNG CỘNG (I+II)

ĐẤT HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

1

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT THU HỒI 

CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ THÔN PHÙ HƯƠNG, XÃ BẠCH XA, HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG

Địa điểm xây dựng: Thôn Phù Hương, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

STT Họ và tên

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp

Ghi chúSố tờ

TỔ CHỨC

Khu 

vực
Vị trí

Tổng 

diện tích 

(m2)

1

Số 

thửa
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